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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC HIỂU ( 5 ĐIỂM )
1. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu phía dưới: 
          Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi :                          
HÀ NỘI MÙA “HƯƠNG THẦM”
Hà Nội những ngày đầu xuân, bước chân ra phố đã thấy vấn vương hương hoa bưởi. Trên những gánh hàng đi rong, những chùm hoa như ngọc trắng chúm chím tỏa hương thơm e ấp, dịu dàng.
Hoa bưởi nở theo chùm, bông nhỏ, trắng tinh không quá nổi bật nhưng cái mùi hương tao nhã của nó thì khó ai có thể chê. Có lẽ, hương hoa bưởi là lời mời gọi khó cưỡng lại nhất, làm chậm bước chân người đi đường khỏi nhịp độ hối hả của cuộc sống mà níu giữ lại chút dịu dàng Hà Nội.
Tôi nhớ nhất cái cảm giác ngỡ ngàng, ngẩn ngơ khi lần đầu tiên nhìn thấy hoa bung nở trắng xóa từ trên cành đến dưới mặt đất. Lúc này nhìn hoa bưởi như một đám mây trắng tỏa hương xuân nồng nàn đang sà xuống khu vườn. Giữa vườn cây yên tĩnh, thỉnh thoảng những làn gió nhẹ đưa cánh hoa rơi vương dưới chân hay đậu khẽ khàng trên mái tóc buông dài... Hương thơm ấy cứ quấn quýt, ngập tràn cả không gian, ôm ấp mơn man. Những hạt sương nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo, thương mến vô cùng.
Hoa bưởi đúng là món quà mùa xuân mà trời đất ban tặng để ai cũng có thể được tận hưởng tùy theo cách của mình. Hoa bưởi cài trên mái tóc óng ả, giấu trong khăn tay của những cô gái chớm nở yêu đương. Hoa bưởi ướp thơm tấm mía ngọt ngào, ướp thơm mẻ bột sắn dây đầu mùa trắng mịn. Hoa bưởi theo tay cha vào ấm trà xanh dìu dịu, đậm đà, theo tay bà nằm trên đĩa hoa, đặt trên ban thờ ngày tuần quyện với mùi trầm hương ngan ngát…	
                                                                                     (Theo Thu Hằng)
Câu 1. (0,5đ) Bài văn tả vẻ đẹp của hoa nào?
	  A. Hoa lan
	   C. Hoa bưởi	

	  B. Hoa bằng lăng
	    D. Hoa nhài


Câu 2.(0,5đ)  Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ nhất những đặc điểm về hương thơm của những bông hoa bưởi được miêu tả trong bài?
	A. Hương bưởi nồng nàn, là lời mời khó cưỡng, quấn quýt, ngập tràn cả không gian.

	B. Hương bưởi ngào ngạt, tao nhã, dễ chịu vô cùng, quấn quýt, ngập tràn cả không gian.

	C. Hương thơm e ấp, dịu dàng, tao nhã, là lời mời gọi khó cưỡng lại nhất, quấn quýt, ngập tràn cả không gian

	D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 3.(0,5 đ) Ở đoạn 3, những bông hoa bưởi được so sánh với sự vật nào?
A. Lời mời khó cưỡng
B. Đám mây trắng tỏa hương xuân nồng nàn
C. Ngọc trắng chúm chím tỏa hương
D. Khăn tay của những cô gái chớm nở yêu đương
Câu 4.(0,5 đ) Nối các cụm từ ở cột A với các cụm từ thích hợp ở cột B để hoàn thiện những câu văn thể hiện sự gắn bó của những bông hoa bưởi với con người Hà Nội.B

A



tấm mía ngọt ngào, ướp thơm mẻ bột sắn dây đầu mùa trắng mịn.
Hoa bưởi cài trên



ấm trà xanh dìu dịu, đậm đà, theo tay bà nằm trên đĩa hoa, đặt trên ban thờ ngày tuần quyện với mùi trầm hương ngan ngát…

Hoa bưởi ướp thơm



Hoa bưởi theo tay cha vào
mái tóc óng ả, giấu trong khăn tay của những cô gái chớm nở yêu đương.




Câu 5. (1 đ) Qua đoạn văn trên, em hãy nêu cảm nghĩ của em về Hà Nội .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. (0,5đ) Tên cơ quan tổ chức nào viết đúng:
A. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
B. Đài truyền hình Hải Phòng.
C. Bộ Giáo dục và đào tạo.
D. Sở Tài nguyên và môi trường.
Câu 7. (0,5đ) Gạch chân dưới các tính từ trong câu văn sau:
Những hạt sương trắng nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo, thương mến vô cùng.
Câu 8: (1đ) Đặt câu có hình ảnh nhân hóa về hiện tượng tự nhiên. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (5 ĐIỂM )
Đề bài: Em hãy miêu tả một con vật mà em đã chăm sóc và gắn bó .
Bài làm
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	





HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
NĂM HỌC: 2023 - 2024
I. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU: 5 điểm                     
Câu 1: C
Câu 2: D
Câu 3: B
	Câu 4.(0,5đ) Nối các cụm từ ở cột A với các cụm từ thích hợp ở cột B để hoàn thiện những câu văn thể hiện sự gắn bó của những bông hoa bưởi với con người Hà Nội.B

Mỗi ý đúng được  0,17 điểm
A



tấm mía ngọt ngào, ướp thơm mẻ bột sắn dây đầu mùa trắng mịn.
Hoa bưởi cài trên



ấm trà xanh dìu dịu, đậm đà, theo tay bà nằm trên đĩa hoa, đặt trên ban thờ ngày tuần quyện với mùi trầm hương ngan ngát…

Hoa bưởi ướp thơm



Hoa bưởi theo tay cha vào
mái tóc óng ả, giấu trong khăn tay của những cô gái chớm nở yêu đương.


.

Câu 5: (0,5 điểm)  Nêu được cảm nghĩ của bản thân về Hà Nội: 0,5 đ
Câu 6: A
Câu 7. (0,5đ) Gạch chân dưới các tính từ trong câu văn sau:
Những hạt sương trắng nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo, thương mến vô cùng.
- Tìm đúng mỗi tính từ được 0,1 điểm
Câu 8: (1đ) Đặt câu có hình ảnh nhân hóa. 
- Đặt câu đúng yêu cầu, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm được 1 điểm.
 - Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm (- 0,1 điểm)




II. KIỂM TRA VIẾT: 5 điểm
Bài viết đảm bảo được các yêu cầu sau được 5 điểm:
Viết được bài văn miêu tả con vật đúng theo yêu cầu có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng theo thể loại đã học. Độ dài viết khoảng 17 câu trở lên. 
* Yêu cầu chung:
  Bài viết đúng thể loại văn miêu tả con vật, viết đúng chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.Trong bài viết biết sử dụng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, giàu cảm xúc, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học. 
 * Yêu cầu cụ thể :
- Mở bài: (0,5 điểm) Giới thiệu được con vật mà em muốn miêu tả. 
- Thân bài: (4 điểm)
Tả từ bao quát đến chi tiết cụ thể:
                     +Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của con vật.
                     +Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật.
  - Kết bài : (0,5 điểm)  Nêu được cảm nghĩ của bản thân về con vật mà mình tả.
 Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức độ:
( 5 - 4,5 - 4 - 3,5  - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5 ) 




















